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Trận 

 

BẢNG 

1-2-3 

TÊN ĐỘI – TRƯỜNG 

1.  1A 1B SKH-LG-MEC 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

DRAGON 

ĐH Công nghiệp HN 

2.  2A 2B HUA – ROBO 1 

ĐH Nông nghiệp HN 

H-MK 

ĐH Công nghiệp HN 

3.  3A 3B VLC2 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

SKH-LONG GIANG 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

4.  1C 1D Sao Đỏ - ĐTTH1 

ĐH Sao Đỏ 

CK WIN 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

5.  2C 2D VLC1 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái 

Nguyên 

CKCL_01 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

6.  3C 3D ĐLĐK1 

ĐH Công nghiệp HN 

STC - 09 

ĐH Bách khoa HN 

7.  1C 1A Sao Đỏ - ĐTTH1 

ĐH Sao Đỏ 

SKH-LG-MEC 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

8.  2C 2A VLC1 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

HUA – ROBO 1 

ĐH Nông nghiệp HN 

9.  3C 3A ĐLĐK1 

ĐH Công nghiệp HN 

VLC2 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

10.  1D 1B CK WIN 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

DRAGON 

ĐH Công nghiệp HN 

11.  2D 2B CKCL_01 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

H-MK 

ĐH Công nghiệp HN 



12.  3D 3B STC - 09 

ĐH Bách khoa HN 

SKH-LONG GIANG 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

13.  1A 1D SKH-LG-MEC 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

CK WIN 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

14.  2A 2D HUA – ROBO 1 

ĐH Nông nghiệp HN 

CKCL_01 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

15.  3A 3D VLC2 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

STC - 09 

ĐH Bách khoa HN 

16.  1B 1C DRAGON 

ĐH Công nghiệp HN 

Sao Đỏ - ĐTTH1 

ĐH Sao Đỏ 

17.  2B 2C H-MK 

ĐH Công nghiệp HN 

VLC1 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 

18.  3B 3C SKH-LONG GIANG 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

ĐLĐK1 

ĐH Công nghiệp HN 

 

Lưu ý : Các đội bên trái mặc áo xanh - Các đội bên phải  mặc áo đỏ 


